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Question 1. 
A. team /tiːm/ (âm /iː/) 
B. meat /miːt/ (âm /iː/) 
C. leave /liːv/ (âm /iː/) 
D. hear /hɪər/ (âm /ɪə/ hoặc /ɪr/ phụ thuộc giọng Anh – Anh hay Anh – Mỹ) 

● Ba từ (A), (B), (C) đều có âm /iː/; từ (D) “hear” có âm /ɪə/. 
● Đáp án đúng: D. hear 

Question 2. 
A. worked /wɜːkt/ (đuôi /t/) 
B. filled /fɪld/ (đuôi /d/) 
C. missed /mɪst/ (đuôi /t/) 
D. washed /wɒʃt/ (đuôi /t/) 

● (A), (C), (D) đuôi /t/, còn (B) “filled” đuôi /d/. 
● Đáp án đúng: B. filled 

Question 3. 
A. receive /rɪˈsiːv/ (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai) 
B. finish /ˈfɪn.ɪʃ/ (âm đầu) 
C. expand /ɪkˈspænd/ (âm 2) 
D. supply /səˈplaɪ/ (âm 2) 
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● Ta có: 
○ (A) receive → trọng âm âm 2 
○ (B) finish → âm 1 
○ (C) expand → âm 2 
○ (D) supply → âm 2 

Ba từ (A), (C), (D) trọng âm rơi âm tiết thứ hai; (B) “finish” trọng âm âm đầu. 
● Đáp án đúng: B. finish 

Question 4. 
A. research (n) /ˈriː.sɜːtʃ/ (trọng âm âm đầu khi là danh từ) 
B. respect (v) /rɪˈspekt/ (âm 2) 
C. encourage (v) /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/ (âm 2) 
D. discover (v) /dɪsˈkʌv.ər/ (âm 2) 

● (B), (C), (D) trọng âm âm 2 
● (A) “research” (danh từ) trọng âm âm đầu → /ˈriː.sɜːtʃ/ 
● Đáp án đúng: A. research (danh từ) 

Question 5. 
● keen on (doing) sth → “keen on collecting.” 
● Đáp án đúng: C. on 

Question 6. 
● Câu điều kiện loại 1: “If + S + V (hiện tại), S + will + V.” 
● Đáp án đúng: B. will increase 

Question 7. 
● Hỏi vị trí → “where to start.” 
● Đáp án đúng: A. where 

Question 8. 
● Thể hiện lời mời + chấp nhận lịch sự. 
● Đáp án đúng (mang nghĩa “Đồng ý, mình rất vui”): A. Yes, please. I’d love to. 

(Chú ý các lựa chọn khác có thể không lịch sự hoặc không đúng ý mời.) 
Question 9. 

● Câu ước về hiện tại → wish + S + V2/ed: “I wish I had enough money.” 
● Đáp án đúng: B. had 

Question 10. 
● Hành động có khả năng diễn ra trong tương lai → “will spend.” 
● Đáp án đúng: D. will spend 

Question 11. 
● Hai mệnh đề tương phản → “but.” 
● Đáp án đúng: D. but 

Question 12. 
● Câu gián tiếp, dạng “Tell me where the bus station is.” 
● Đáp án đúng: A. where the bus station is 

Question 13. 
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● “try to recall your recent steps” → “nhớ lại” 
● Đáp án đúng: A. recall 

Question 14. 
● “report it to the police” → hợp logic với “mất cắp.” 
● Đáp án đúng: C. police 

Question 15. 
● “Change passwords on important apps if (15) _____.” → if possible / if necessary / if 

required. 
● Trong 4 đáp án: “possible”, “suspicious”, “important”, “required.” 
● Dễ gặp nhất là “if possible” → thường dùng. 
● Đáp án đúng: B. possible 

Question 16. 
● “(16) _____ your phone insurance covers a replacement.” → Check (whether) your phone 

insurance covers... 
● Đáp án đúng: D. Check 

Question 17. 
a. However, the final performances were still impressive... 
b. The musical had faced budget cuts earlier... 
c. Many people doubted it could succeed... 

● Thứ tự hợp lý: b → c → a 
○ (b) Giới thiệu: “faced budget cuts.” 
○ (c) Hệ quả: “many people doubted it.” 
○ (a) “However, ... still impressive.” 

● Đáp án đúng: B. b – c – a 
Question 18. 
Chọn câu kết phù hợp: 

● A. “The audience loved it, ticket sales higher than expected.” → hợp logic: “mặc dù bị cắt 
giảm, vẫn thành công.” 

● Đáp án đúng: A. The audience loved it... 
Question 19. 

● Thứ phổ biến trong compost: “eggshells.” 
● Đáp án: D. eggshells 

Question 20. 
● A. suitable → “một nơi thích hợp.” 
● Đáp án: A. suitable 

Question 21. 
● A. break down → “phân huỷ.” 
● Đáp án: A. break 

Question 22. 
● Soil “quality.” 
● Đáp án: C. quality 
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Question 23. 
● Composting “reduces” the amount of trash. 
● Đáp án: D. reduces 

Question 24. 
● Adapted to your “space” (backyard/balcony...). 
● Đáp án: B. space 

Question 25. 
● “haven’t read” (thì Hiện tại hoàn thành) → lùi về Quá khứ hoàn thành: “had never read.” 
● Trong câu gián tiếp, “this novel” → “that novel.” 
● Đáp án: A. Tom said he had never read that novel before. 

 
Question 26. 

● Đây là câu hỏi Yes/No → dùng “asked + (O) + if/whether + S + V (lùi thì)”. 
● “Does … still live” (thì Hiện tại đơn) → lùi về Quá khứ đơn: “still lived.” 
● Đáp án: A. Mary asked me if my brother still lived in Ha Noi. 

 
Question 27. 

● Đây là câu mệnh lệnh (imperative) → cấu trúc “told + O + (not) to V …” 
● “Be careful” → “to be careful”; thêm “when crossing the street” để giữ nguyên nghĩa. 
● Đáp án: C. Linda told her son to be careful when crossing the street. 

 
Question 28. 

● Cấu trúc “want + O + to V”: “wants me to wash…” 
● Sử dụng “at the weekend” là cách diễn đạt thông dụng. 
● Đáp án: A. My mother wants me to wash the car at the weekend. 

 
Question 29. 

● Cấu trúc “decide + (not) to V”: “decided not to stay up late …” 
● Các phương án khác hoặc thiếu “to”, hoặc sai về mặt ngữ pháp. 
● Đáp án: C. He decided not to stay up late any more. 

 
Question 30. 

● Cấu trúc “plan + to V”: “plan to travel abroad …” 
● Đáp án: D. They plan to travel abroad next year. 
 

Question 31. 
● “catastrophic” ~ “disastrous.” 
● Đáp án: A. disastrous 

Question 32. 
● Ancient civilizations lived near volcanoes mainly because “rich volcanic soil for 

agriculture.” 
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● Đáp án: B. the land had fertile soil for farming 
Question 33. 

● Scientists use technologies to “monitor and predict volcanic eruptions.” 
● Đáp án: C. study and predict volcanic eruptions 

Question 34. 
● “evacuate people” ~ “move them away” → best replaced by “remove” or “move them to 

safety.” (Trong 4 đáp án, “rescue” có nghĩa gần, nhưng “evacuate” thường mang nghĩa “di 
dời.”) 

● Nếu đáp án là “remove,” ta ưu tiên “remove.” 
● Đáp án (theo gợi ý) là: D. remove 

Question 35. 
● Truth about eruptions: “They still occur unexpectedly sometimes.” 
● Đáp án: C. They still occur unexpectedly sometimes 

Question 36. 
● The word “remain” ~ “continue to be.” Opposite ~ “vanish” (biến mất). 
● Đáp án: B. vanish 

Question 37. 
● “Adequate rest allows the body and mind to function properly.” → mở đoạn “Getting 

enough sleep is crucial ... (37) ... helps body repair.” 
● Đáp án: B. Adequate rest allows the body and mind to function properly 

Question 38. 
● “Lack of sleep → performance suffers, increased stress, memory problems.” 
● Đáp án: A. When people don’t sleep enough, their performance suffers 

Question 39. 
● “Certain habits also play a big part in better sleep... e.g. avoiding caffeine, screen time.” 
● Đáp án: A. Certain habits also play a big part in better sleep 

Question 40. 
● Kết luận: “Hence, prioritizing sleep should be part of a healthy lifestyle.” 
● Đáp án: C. Hence, prioritizing sleep should be part of a healthy lifestyle 
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